
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Phòng 4A, Tòa nhà 4C đường Minh Khai, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố  Bắc 
Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

03/05/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SANKINE VIỆT NAM

2400814007

STT Tên ngành Mã ngành

1. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

2. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

3. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: Sản xuất và mua bán phần mềm;

4651(Chính)

4. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết - Phần mềm được thiết kế để sử dụng cho mọi khách 
hàng (không phải loại được thiết kế theo yêu cầu riêng của 
khách hàng), kể cả trò chơi video

4741

5. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: - Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi 
tính khác chưa được phân loại vào đâu như: khắc phục các sự 
cố máy vi tính và cài đặt phần mềm. - Dịch vụ điều tra, khảo 
sát, nghiên cứu thị trường về công nghệ thông tin. - Dịch vụ tư 
vấn, phân tích, lập kế hoạch, phân loại, thiết kế trong lĩnh vực 
công nghệ thông tin. - Dịch vụ tích hợp hệ thống, chạy thử, 
dịch vụ quản lý ứng dụng, cập nhật, bảo mật. - Dịch vụ thiết 
kế, lưu trữ, duy trì trang thông tin điện tử. - Dịch vụ bảo hành, 
bảo trì, bảo đảm an toàn mạng và thông tin. - Dịch vụ cập nhật, 
tìm kiếm, lưu trữ, xử lý dữ liệu và khai thác cơ sở dữ liệu. - 
Dịch vụ phân phối sản phẩm công nghệ thông tin. - Dịch vụ 
đào tạo công nghệ thông tin. - Dịch vụ thương mại điện tử

6209

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SANKINE VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 01638 282 175
Email: sankinevn@gmail.com sankine.com

Fax:
Website:
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6. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: - Dịch vụ Hosting, đăng ký tên miền
- Dịch vụ Email tên miền, Mail Server
- Dịch vụ quảng cáo Online
- Dịch vụ SEO Wesbite

6311

7. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Dịch vụ chuyển giao công nghệ: Môi giới chuyển giao công 
nghệ; Tư vấn chuyển giao công nghệ; Đánh giá công nghệ; 
Xúc tiến chuyển giao công nghệ; - Dịch vụ tư vấn hướng dẫn 
sử dụng phần mềm
- Dịch vụ lưu trữ dữ liệu đám mây
- Dịch vụ thanh toán Online
- Dịch vụ viết bài tin tức website
- Dịch vụ thiết kế mẫu Email

7490

8. Xuất bản phần mềm
Chi tiết: Sản xuất phần mềm. - Phân phối phần mềm

5820

9. Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Hoạt động viết, sửa, thử nghiệm và trợ giúp các phần 
mềm theo yêu cầu sử dụng riêng biệt của từng khách hàng. 
Nhóm này cũng gồm: Lập trình các phần mềm nhúng; thiết kế 
trang web; - Dịch vụ cài đặt máy tính, phần mềm máy tính

6201

10. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: Cung cấp các dịch vụ phần mềm gồm: tư vấn, cung 
cấp thông tin, giải pháp thiết kế, cài đặt, nâng cấp hệ thống 
mạng máy vi tính; tư vấn, kết nối phần cứng, thiết bị mạng và 
phần mềm chuyên dụng thành toàn bộ hệ thống; hỗ trợ kỹ 
thuật, quản lý, cài đặt, nâng cấp, bảo dưỡng hệ thống công 
nghệ thông tin. Nhóm này cũng gồm: Quản lý và điều hành hệ 
thống máy tính của khách hàng và/hoặc công cụ xử lý dữ liệu; 
các hoạt động chuyên gia và các hoạt động khác có liên quan 
đến máy vi tính.

6202

11. In ấn 1811

12. Dịch vụ liên quan đến in 1812

13. Quảng cáo
Chi tiết: - Dịch vụ quảng cáo thương mại - Dịch vụ chế bản 
điện tử, thiết kế, tạo mẫu quảng cáo

7310

14. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: - Dịch vụ nghiên cứu nhu cầu thị trường
- Dịch vụ phân tích dữ liệu

7320

15. Hoạt động nhiếp ảnh 7420
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1.000.000.000 VNĐ

16. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý, tư vấn chuyển giao công nghệ 
thông tin; 

7020

17. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
Chi tiết: Hoạt động sản xuất phim video

5911

18. Cổng thông tin 6312

19. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6329

20. Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
Chi tiết: - Dịch vụ bảo mật thông tin cá nhân

8020

21. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

22. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
Chi tiết: Photo, chuẩn bị tài liệu; Hoạt động hỗ trợ văn phòng 
đặc biệt khác

8219

23. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
Chi tiết: - Dịch vụ khôi phục dữ liệu ổ cứng, thẻ nhớ …

9511

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 121724561

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Cầu Trong, Xã Mỹ Thái, Huyện Lạng Giang, 
Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Cầu Trong, Xã Mỹ Thái, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

HOÀNG VĂN QUẾ Nam
18/08/1990 Kinh Việt Nam

16/05/2008 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       121724561
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Cầu Trong, Xã Mỹ Thái, Huyện Lạng Giang, 
Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Cầu Trong, Xã Mỹ Thái, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

Họ và tên:   HOÀNG VĂN QUẾ Nam

18/08/1990 Kinh Việt Nam

16/05/2008 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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